	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /QĐ-ĐHTT
	Tuyên Quang, ngày 9 tháng 10 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn tham gia Hội giao lưu

các trường đại học, cao đẳng Cụm Trung Bắc lần thứ X, năm 2014
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
Căn cứ thông báo số 113/ĐHSPHN2-HCTH ngày 18/3/2014 của ban chỉ đạo Hội giao lưu các trường đại học, cao đẳng cụm Trung Bắc lần X về việc Hội giao lưu các trường ĐH, CĐ vùng Trung Bắc lần X, 

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của các đoàn trong hội giao lưu các trường Đại học, cao đẳng cụm Trung Bắc lần X của ban chỉ đạo Hội giao lưu các trường đại học, cao đẳng cụm Trung Bắc lần X,
Căn cứ Thông báo số 173/CĐSP-TCHC ngày 30/9/2014 của Trưởng Ban tổ chức Hội giao lưu về kết luận Hội nghị Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng Cụm Trung Bắc lần X,

Xét năng lực, phẩm chất cán bộ, sinh viên và theo đề nghị của Lãnh đạo phòng Tổ chức chính trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn tham gia Hội giao lưu các trường đại học, cao đẳng cụm Trung Bắc lần X của trường Đại học Tân Trào; Cử các ông (bà) làm Trưởng đoàn, Phó đoàn, trưởng các tiểu ban, ban giáo khảo, trọng tài, thành viên và các sinh viên (có tên trong danh sách kèm theo).
Điều 2. Các ông (bà), các sinh viên nói tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, tham gia giao lưu, thi đấu theo đúng kế hoạch, điều lệ của Hội Giao lưu. Nhiệm vụ của mỗi thành viên do Trưởng đoàn phân công và được hưởng quyền lợi theo chế độ hiện hành. 
Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) trưởng các đơn vị công tác của Trường Đại học Tân Trào và các ông (bà), các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:                          

 - Lãnh đạo trường;

 - Như điều 3 (t/h); 

 - Lưu: VT, TH, ĐT. 



	HIỆU TRƯỞNG
TS. Nguyễn Bá Đức


DANH SÁCH  ĐOÀN THAM GIA 
Hội giao lưu các trường đại học, cao đẳng Cụm Trung Bắc lần thứ X 
(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-ĐHTT ngày 9/10/2014
của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)
I. Trưởng đoàn: TS Nguyễn Bá Đức – Hiệu trưởng trường ĐH Tân Trào

II. Phó trưởng đoàn:


1. Ths Nguyễn Khải Hoàn – Hiệu phó nhà trường


2. TS Trần Thị Lệ Thanh – Hiệu phó nhà trường


3. Ths Phạm Thị Trâm – Hiệu phó nhà trường


III. Các Tiểu ban:

 
1. Nghiệp vụ sư phạm:

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Nhiệm vụ

	1 
	Bùi Thị Mai Anh
	Trưởng khoa KHXH&NV
	Trưởng ban

Giám khảo nội dung Thi giảng

	2 
	Lê Thị Thu Hà
	Phó phòng công tác HSSV
	Thành viên

	3 
	Triệu Thị Linh
	Phó phòng Tổ chức chính trị
	Giám khảo nội dung Sân khấu hóa

	4 
	Vũ Thị Kiều Trang
	Phó khoa Mầm non
	Thành viên

	5 
	Trần Thị Hồng Dung
	Giảng viên khoa KH Tự nhiên – KT&CN
	Thành viên

	6 
	Hoàng Thị Thu Dung
	Giảng viên Khoa KHXH&NV
	Thành viên

	SINH VIÊN

	1
	Phùng Thị Mai Xuân

	TCMN K10 D
	Thi giảng

	2
	Đặng Thị Lệ Thủy

	CĐMN K5 A
	Đội tuyển chung

	3
	Nguyễn Thu Hà


	CĐMN K5 A
	Đội tuyển chung

	4
	Đào Ngọc Ánh

	CĐMN K6 A
	Giả định học sinh

	5
	Nguyễn Thị Huyền 


	CĐMN K6 A
	Giả định học sinh

	6
	Nguyễn Kim Phượng

	CĐMN K6 B
	Giả định học sinh

	7
	Phạm Ngọc Yến

	CĐMN K6 B
	Giả định học sinh

	8
	Đỗ Thị Linh

	CĐMN K6 B
	Giả định học sinh

	9
	Nguyễn Thị Kiều Anh

	CĐMN K6 B
	Giả định học sinh

	10
	Phan Thị Linh

	CĐMN K6 B
	Giả định học sinh

	11
	Bàn Thị Oanh

	CĐMN K6 B
	Giả định học sinh

	12
	Hoàng Thị Viền

	CĐMN K6 C
	Giả định học sinh

	13
	Đinh Thị Bích Phương


	CĐ QLVH K1
	Hùng biện

	14
	Lê Đức Anh


	CĐ Văn Sử K21
	Đội tuyển chung

	15
	Nguyễn Thanh Hải


	CĐ Toán Lý K21
	Đội tuyển chung

	16
	Quân Thị Trần


	CĐ Toán Lý K21
	Đội tuyển chung

	17
	Vương Ngọc Linh


	CĐ QLVH K1
	Đội tuyển chung

	18
	Trịnh Thu Huyền


	ĐH Văn A
	Đội tuyển chung

	19
	Phùng Thị Kim Nhung


	ĐH Tiểu học A
	Đội tuyển chung

	20
	Nguyễn Thị Giang


	CĐ Toán Lý K21
	Đội tuyển chung

	21
	Nguyễn Quang Huy


	CĐ Toán Lý K21
	Đội tuyển chung

	22
	Nguyễn Thị Thanh Hải


	CĐ QLVH K1
	Đội tuyển chung


(Ấn định danh sách này gồm 28 người))
2. Tiểu ban chuẩn bị nội dung thi Olympic:
	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Ghi chú

	
	TIẾNG ANH
	
	
	

	1
	Lưu Thanh Huyền
	24/3/1995
	ĐH Tiểuhọc A-K1
	Thi năng lực ngôn ngữ

	2
	Nguyễn Thị Hằng 
	14/01/1994
	CĐ Tiểu học B-K9
	Thi giảng

	
	ĐẠI SỐ
	
	
	

	3
	Nguyễn Tuấn Anh
	
	CĐ Toán-Lý K21
	

	4
	Vũ Thị Huệ
	
	CĐ Toán-Lý K21
	

	
	GIẢI TÍCH
	
	
	

	5
	Nguyễn Trần Thắng
	
	CĐ Toán-Lý K20
	

	6
	Vũ Tuyên Hoàng
	
	CĐ Toán-Lý K21
	

	
	TIN HỌC
	
	
	

	7
	Hoàng Thị Chiến
	
	 Toán - Lý K20
	

	8
	
Lê Thông Viễn
	
	 Toán - Lý K21
	

	
	Giáo viên
	
	          Đơn vị 
	Nhiệm vụ

	9
	Khổng Chí Nguyện
	
	Trưởng phòng Đào tạo
	Giám khảo Đại số

	10
	Dương Thị Hồng Hải
	
	Phó trưởng khoa Khoa KH Tự nhiên – KT&CN
	Giám khảo Giải tích

	11
	Nguyễn Hữu Lân
	
	Trưởng khoa Ngoại ngữ
	Giám khảo Tiếng Anh

	12
	Lê Anh Nhật
	
	Giám đốc trung tâm thông tin thư viện
	Giám khảo Tin học


(Ấn định danh sách này gồm 12 người)
3. Tiểu ban Văn nghệ:

	STT
	Họ và Tên
	Đơn vị

	1
	Đồng Thị Bích Lan
	Trưởng Tiểu ban

	2
	Đồng Thị Kim Hoa
	Giám khảo

	3
	Mai Thị Vân Hương
	Uỷ viên

	4
	Bùi Quang Cảnh
	Uỷ viên

	 

	STT
	Họ và Tên
	Đơn vị

	1
	Vương Văn Kiên
	CĐ Tiểu học I K9

	2
	Nguyễn Thanh Hải
	Toán–Lý K20

	3
	Chẩu Đình Dực
	CĐ Tiểu học H K9

	4
	Hà Nguyên
	CĐ Tiểu học B K12

	5
	Hán Duy Luân                         
	CĐ Tiểu học B K12

	6
	Hoàng Minh Nguyệt
	CĐ Tiểu học E K10

	7
	Vũ Thị Quý
	CĐ Tiểu học H K10

	8
	Nguyễn Huyền Trang
	ĐH QLĐĐai

	9
	Lương Hồng Thủy
	CĐ Tiểu học C K10

	10
	Đinh Bích Phương
	CĐ Quản lý Văn hoá K1

	11
	Nguyễn Văn Thông
	ĐHVăn- T.Thông

	12
	Đỗ Khánh Ly
	ĐH Mầm non K1

	13
	Vũ Thị Thúy Quỳnh
	CĐMầm Non EK7

	14
	Hoàng Thị Phấn
	CĐMầm Non EK7

	15
	Lê Huyền My
	CĐMầm Non EK7

	16
	Lương Thị Hạnh
	CĐMầm Non EK7

	17
	Nguyễn Phương Thảo
	TCMầmNon AK11

	18
	Lê Thu Thủy
	TCMầmNon AK11

	19
	Trần Thu Hằng
	Sử - GDCD K20

	20
	Phạm Triệu Minh Quang
	CĐ Tiểu học H K10

	21
	Nguyễn Văn Vũ
	TCTiểuHọc Bk12

	22
	Nguyễn Đức Dũng
	ĐHMNK1

	23
	Lưu Tiến Lợi
	CĐQLVH K2

	24
	Phạm Công Kiên
	TCTiểuHọc Ak12

	25
	Lương Quang Vinh
	CĐ Tiểu họcCK10


(Ấn định danh sách này gồm 29 người)

4. Tiểu ban Thể dục thể thao:

	Số TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Năm sinh
	Nội dung thi
	Chức vụ trong đoàn

	1
	Nguyễn Mỹ Việt
	Nam
	1977
	Bóng Bàn GV
	Trưởng tiểu ban

	2
	Nguyễn Khải Hoàn
	Nam
	1964
	Cầu Lông GV
	VĐV

	3
	Vũ Mạnh Hùng
	Nam
	1959
	Cầu Lông GV
	VĐV

	4
	Nguyễn Thị Đào
	Nữ
	1962
	Cầu Lông GV
	VĐV

	5
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Nữ
	1962
	Cầu Lông GV
	VĐV

	6
	Nguyễn Văn Huỳnh
	Nam
	1991
	Cầu Lông GV
	Trọng tài cầu lông

	7
	Nguyễn Văn Thành
	Nam
	1989
	Cầu Lông GV
	Trọng tài cầu lông

	8
	Trần Vũ Phương
	Nam
	1981
	Bóng Bàn GV
	VĐV

	9
	Nguyễn Thị Bắc
	Nữ
	1958
	Bóng Bàn GV
	VĐV

	10
	Trần Mỹ Bình
	Nữ
	1978
	Bóng Bàn GV
	VĐV

	11
	Trịnh Phi Hiệp
	Nam
	1982
	Cầu lông

GV
	VĐV


	Sinh viên

	1
	Đỗ văn Định
	Nam
	1985
	Cầu Lông
	VĐV

	2
	Vương Đình Kiêm
	Nam
	1994
	Cầu Lông
	VĐV

	3
	Triệu Thị Mai
	Nữ
	1995
	Cầu Lông
	VĐV

	4
	Hà Thị Ngọc Anh
	Nữ
	1995
	Cầu Lông
	VĐV

	5
	Sin Thị Hà
	Nữ
	1992
	Cầu Lông
	VĐV

	6
	Ngô Đăng Khoa
	Nam
	1994
	Cờ Vua
	VĐV

	7
	Nguyễn Văn Tới
	Nam
	1992
	Cờ Vua
	VĐV

	8
	Nguyễn Thị Hà Thoan
	Nữ
	1994
	Cờ Vua
	VĐV

	9
	Vũ Thị Quý
	Nữ
	1995
	Cờ Vua
	VĐV

	10
	Hoàng Đình Phúc
	Nam
	1992
	Đẩy Gậy
	VĐV

	11
	Đặng Phong Lục
	Nam
	1992
	Đẩy Gậy
	VĐV

	12
	Nguyễn Thanh Duyệt
	Nam
	1992
	Đẩy Gậy
	VĐV

	13
	Hoàng Thị Huệ
	Nữ
	1993
	Đẩy Gậy
	VĐV

	14
	Dương Thị Tứ
	Nữ
	1995
	Đẩy Gậy
	VĐV

	15
	Ma Thị Tiền
	Nữ
	1994
	Đẩy Gậy
	VĐV

	16
	Nguyễn Thanh Duyệt
	Nam
	1992
	Điền Kinh
	VĐV

	17
	Ma Thị Tiền
	Nữ
	1994
	Điền Kinh
	VĐV

	18
	Đinh Văn Ngọc
	Nam
	1993
	Điền Kinh
	VĐV

	19
	Lê Văn Ninh
	Nam
	1991
	Điền Kinh
	VĐV

	20
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Nữ
	1994
	Điền Kinh
	VĐV

	21
	Nguyễn Văn Tuy
	Nam
	1992
	Điền Kinh
	VĐV

	22
	Đinh Thị Phương Anh
	Nữ
	1995
	Bóng Đá
	VĐV

	23
	Nguyễn Thị Phương
	Nữ
	1995
	Bóng Đá
	VĐV

	24
	Đỗ Thị Nga
	Nữ
	1993
	Bóng Đá
	VĐV

	25
	Nguyễn Thị Thùy
	Nữ
	1995
	Bóng Đá
	VĐV

	26
	Bế Thị Giang
	Nữ
	1995
	Bóng Đá
	VĐV

	27
	Lê Thị Thu
	Nữ
	1995
	Bóng Đá
	VĐV

	28
	Vũ Thị Linh Chi
	Nữ
	1994
	Bóng Đá
	VĐV

	29
	Lành Thị Thuận
	Nữ
	1995
	Bóng Đá
	VĐV

	30
	Kiều Thị Kim Nhung
	Nữ
	1994
	Bóng Đá
	VĐV

	31
	Điền Thị Tiểu Vân
	Nữ
	1994
	Bóng Đá
	VĐV

	32
	Ma Thị Quyên
	Nữ
	1993
	Bóng Đá
	VĐV

	33
	Từ Thị Huế
	Nữ
	1995
	Bóng Đá
	VĐV

	34
	Lê Văn Ninh
	Nam
	
	Bóng Chuyền
	VĐV

	35
	Nguyễn Xuân Trường
	Nam
	
	Bóng Chuyền
	VĐV

	36
	Hoàng Văn Cường
	Nam
	
	Bóng Chuyền
	VĐV

	37
	Nguyễn Đình Huấn
	Nam
	
	Bóng Chuyền
	VĐV

	38
	Chu Văn Mẫn
	Nam
	
	Bóng Chuyền
	VĐV

	39
	Chẳng Minh Khuê
	Nam
	
	Bóng Chuyền
	VĐV

	40
	Nông Tân Quang
	Nam
	
	Bóng Chuyền
	VĐV

	41
	Bô Thipphavong
	Nam
	
	Bóng Chuyền
	VĐV

	42
	Ma Thị Hương Giang
	Nữ
	
	Bóng Chuyền
	VĐV

	43
	Triệu Thị Huyền
	Nữ
	
	Bóng Chuyền
	VĐV

	44
	Lăng Thị Vi
	Nữ
	
	Bóng Chuyền
	VĐV

	45
	Hoàng Thị Chuyên
	Nữ
	
	Bóng Chuyền
	VĐV

	46
	Hoàng Bích Lệ
	Nữ
	
	Bóng Chuyền
	VĐV

	47
	Nguyễn Thị Hằng
	Nữ
	
	Bóng Chuyền
	VĐV

	48
	Vũ Thị Hằng
	Nữ
	
	Bóng Chuyền
	VĐV

	49
	Trương Thị Gau
	Nữ
	
	Bóng Chuyền
	VĐV

	50
	Hoàng Thị Vân
	Nữ
	1990
	Bóng Bàn
	VĐV

	51
	Đỗ văn Định
	Nam
	1985
	Bóng Bàn
	VĐV

	52
	Vương Đình Kiêm
	Nam
	1994
	Bóng Bàn
	VĐV

	53
	Triệu Thị Mai
	Nữ
	1995
	Bóng Bàn
	VĐV

	54
	Hà Thị Ngọc Anh
	Nữ
	1995
	Bóng Bàn
	VĐV





(Ấn định danh sách này gồm 65 người)
5. Ban cơ sở vật chất
	STT
	Họ và Tên
	Nhiệm vụ

	1
	Vũ Thị Phương Lan
	Phụ trách cơ sở vật chất, ăn ở,…

	2
	Dương Việt Quốc
	Phụ trách tăng âm, loa đài,…

	3
	Nguyễn Quốc Hưng
	Phụ trách tăng âm, loa đài,…

	4
	Đinh Thi Thu Hiền
	Phụ trách y tế


(Ấn định danh sách này gồm 4 người)
5. Tiểu ban Nghiên cứu khoa học:
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, đơn vị công tác
	Nhiệm vụ

	1.
	Trương Hoài Linh
	Phó phòng NCKH& Hợp tác Quốc tế
	Trưởng ban

	2.
	Vũ Thị Kiều Trang
	Phó trưởng khoa Mầm non
	Báo cáo viên

	3.
	Hà Mỹ Hạnh
	Giảng viên bộ môn Tâm lý
	Báo cáo viên

	4
	Mai Thị Hiền
	Giảng viên Khoa Khoa học TN- KTCN
	Báo cáo viên

	5
	Triệu Thị Linh
	Phó phòng Tổ chức chính trị
	Báo cáo viên


(Ấn định danh sách này gồm 05 người)
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